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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A9 121449 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH 15/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

2 10A9 123677 PHẠM HỒNG THIÊN ÂN 20/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

3 10A9 123160 LÊ QUỐC BẢO 01/12/2007 Cần Thơ L-H-SV-CN

4 10A9 123717 LÊ CHÍ CƯỜNG 23/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

5 10A9 123765 NGUYỄN TUẤN DUY 19/12/2006 Cần Thơ L-H-SV-CN

6 10A9 120673 PHẠM THÙY DUYÊN 31/10/2007 Nữ Tỉnh Lâm Đồng L-H-SV-CN

7 10A9 123760 TRẦN THÁI DƯƠNG 30/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

8 10A9 153142 HỒ TUẤN ĐẠT 10/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

9 10A9 123745 NGUYỄN THANH ĐIỀN 06/10/2007 Sóc Trăng L-H-SV-CN

10 10A9 103448 TÔ THÚY HẰNG 30/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

11 10A9 103990 NGÔ GIA HÂN 28/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

12 10A9 123805 HỒ VÕ TRỌNG HIẾU 11/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

13 10A9 120771 THÁI HOÀNG GIA HUY 30/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

14 10A9 103522 ROÃN LÊ ANH KIỆT 16/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

15 10A9 104050 ĐỖ TUẤN KHẢI 05/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

16 10A9 123924 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 21/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

17 10A9 122641 NGUYỄN CHU KIỀU MY 24/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

18 10A9 104147 NGUYỄN HỒNG HẢI MY 21/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

19 10A9 104162 NGUYỄN KIM NGÂN 28/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

20 10A9 104171 NGUYỄN ĐẶNG CHIÊU NGHI 25/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

21 10A9 104180 KIM NHƯ NGỌC 20/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

22 10A9 123984 PHAN AN NGUYÊN 08/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

23 10A9 103634 LÊ TRỌNG NHÂN 03/01/2007 An Giang L-H-SV-CN

24 10A9 123998 DƯƠNG HẠNH NHI 01/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

25 10A9 124008 VÕ NGỌC YẾN NHI 07/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

26 10A9 104225 PHẠM QUỲNH NHƯ 21/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

27 10A9 124019 TRẦN NGUYỄN HẠNH NHƯ 19/11/2007 Nữ Vĩnh Long L-H-SV-CN

28 10A9 121915 TRẦN NGÔ THIÊN PHÚ 16/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

29 10A9 124070 LÊ TRẦN KIẾN QUỐC 11/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

30 10A9 121967 NGUYỄN LÊ TRÚC QUỲNH 28/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

31 10A9 103161 HỒ NGỌC SANG 09/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

32 10A9 121150 NGUYỄN ĐỖ ANH TÀI 29/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

33 10A9 121991 TÀO THANH TÂM 25/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

34 10A9 121164 PHAN BÙI MẠNH TÂN 02/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

35 10A9 124175 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 06/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

36 10A9 123032 LÊ THỊ HỒNG TÚ 09/04/2007 Nữ Tp HCM L-H-SV-CN

37 10A9 124235 NGUYỄN THÀNH TUẤN 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

38 10A9 121331 TRƯƠNG NGỌC TUYỀN 24/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

39 10A9 122866 DƯƠNG CÔNG THÀNH 01/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

40 10A9 104302 DƯƠNG THANH THẢO 02/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

41 10A9 104311 NGUYỄN PHÚC THIÊN 14/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

42 10A9 122040 PHẠM PHƯỚC THỌ 22/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

43 10A9 104330 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 25/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

44 10A9 121226 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 14/09/2007 Nữ Tỉnh Lạng Sơn L-H-SV-CN

45 10A9 103805 PHẠM NGUYỄN NGỌC TRANG 16/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

46 10A9 124208 ĐINH TRẦN TÚ TRINH 09/05/2007 Nữ Sóc Trăng L-H-SV-CN

47 10A9 124220 VÕ NGỌC THANH TRÚC 24/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

48 10A9 137890 LÊ NGỌC VÂN 06/10/2007 Nữ Hồ Chí Minh L-H-SV-CN

49 10A9 122189 TRẦN TƯỜNG VY 28/11/2007 Nữ Thừa Thiên Huế L-H-SV-CN

50 10A9 124278 TỐNG NHƯ Ý 16/01/2007 Nữ Hậu Giang L-H-SV-CN

THPT LONG TRƯỜNG


